	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư Pháp
	705 /QĐ-HĐPH
	13/4/2015
	Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của HĐ phổ hiến GDPL 
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính Phủ
	704 /VPCP-QHQT
	13/4/2015
	V/v kết quả khoá họp lần thứ 6 Uỷ ban hỗn hợp và hợp tác VN - Hungari 
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	492 /QĐ-TTg
	13/4/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn Lâm khoa học XH 
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	491 /QĐ-TTg
	13/4/2015
	Quyết định gia hạn thời gian khoá sổ khoản vay dự án y tế tại VN 
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	48 /2015/TT-BTC
	13/4/2015
	Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	14/4/2015
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	4716 /BTC-TCDN
	13/4/2015
	V/v xây dựng dự toán kinh phí bù miễn thuỷ lợi phí  
	
	

	7. 
	Bộ Y tế
	2368 /BYT-BH
	13/4/2015
	V/v thực hiện Thông báo kiến nghị của Kiểm toán  
	
	

	8. 
	Bộ Y tế
	2361 /BYT-BH
	13/4/2015
	V/v thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính Phủ
	129 /TB-VPCP
	13/4/2015
	Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai 
	
	

	10. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	1278 /LĐTBXH
	13/4/2015
	V/v góp ý kiến dự thảo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 
	
	

	11. 
	Bộ Tư pháp
	1189 /TB-HĐPLH
	13/4/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng phối hợp phổ biến GDPL 
	
	

	12. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1105 /BKHCN
	13/4/2015
	về đề nghị cung cấp số liệu để khảo nghiệm phương án phân bổ KP cho hoạt động KHCN 
	
	

	13. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1047 /BTTT-CNTT
	13/4/2015
	triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước  
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	4732 /BTC-QLN
	14/4/2015
	V/v bổ sung thiết bị cho DA bệnh viện đa khoa khu vực Trung Sơn  
	
	

	15. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4616 /BGTVT-KCHT
	14/4/2015
	V/v điều chỉnh quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động  
	
	

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	3023 /BNN-TCLN
	14/4/2015
	V/v hướng dẫn lập phương án sử dụng tiền dịch vụ  
	
	

	17. 
	Bộ Y tế
	2382 /BYT
	14/4/2015
	V/v đồng ý triển khai tiêm vắc xin IPV trong tiêm chủng mở rộng  
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	1557 /BNV-DA
	14/4/2015
	V/v hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện dự án 513 
	
	

	19. 
	Bộ Y tế
	1360 /QĐ-BYT
	14/4/2015
	Quyết định V/v thành lập Trung tâm pháp y 
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	08 /2015/TT-BGTVT
	14/4/2015
	Thông tư quy định về công tác cứu hộ định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc  
	01/6/2015
	

	21. 
	Bộ Nội vụ
	01/2015/TTLT-BNV
	14/4/2015
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/1014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
	30/5/2015
	

	22. 
	Bộ Xây dựng
	801 /BXD-PC
	14/4/2015
	V/v lập danh mục và chuẩn hoá tên TTHC 
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	498 /QĐ-TTg
	14/4/2015
	Quyết định V/v phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025 
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	49/2015 /TT-BTC
	14/4/2015
	Thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định
	29/5/2015
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	4830 /BTC-HCSN
	14/4/2015
	V/v ban hành định mức chi phí đào tạo nghề 
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ
	132 /TB-VPCP
	15/4/2015
	Thông báo kết luận của Phó TTCP An toàn giao thông  
	
	

	27. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1260 /QĐ-BGD
	15/4/2015
	Quyết định V/v cho phép thành lập Trường CĐ Công thương HN 
	
	

	28. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	10 /2015/TT-BGTVT
	15/4/2015
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô 
	01/6/2015
	

	29. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	07 /2015/TT-BKHCN
	15/4/2015
	Thông tư Quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
	01/5/2015
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	04 /2015/TT-BTP
	15/4/2015
	Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng 
	01/6/2015
	

	31. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2565 /VPCP-TCCV
	15/4/2015
	V/v tổ chức biên chế và chế độ chính scáh đối với lực lượng tham gia Trạm kiểm tra tải trọng xe  
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2547 /VPCP-TCCB
	15/4/2015
	V/v Thông báo kết quả cuộc họp với các Đoàn dự giao lưu thể thao 
	
	

	33. 
	Bộ Y tế
	2411 /BYT-MT
	15/4/2015
	V/v tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống  
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ
	1574 /BNV-DA
	15/4/2015
	V/v triển khai thực hiện dự án 513 
	
	

	35. 
	Bộ Nội vụ
	1567 /BNV-CCVC
	15/4/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung điều 6 của Thông tư số 15 
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính Phủ
	135 /TB-VPCP
	15/4/2015
	Thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	133 /TB-VPCP
	15/4/2015
	Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện quy chế phối họp công tác của Chính Phủ  
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	4957 /BTC-ĐT
	15/4/2015
	V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư một số công trình: hạ tầng vùng căn cứ cách mạng 
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	4921 /BTC-CST
	15/4/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi  
	
	

	40. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4703 /BGTVT-KHCN
	15/4/2015
	V/v tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện  
	
	

	41. 
	Sở Nội vụ
	47 /BC-SNV
	15/4/2015
	Báo cáo tình hình tổ chức Lễ phục sinh năm 2015 
	
	

	42. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4685 /BGTVT-VT
	15/4/2015
	V/v triển khai Nghị quyết của Chính Phủ về tạm thời chưa áp dụng xử phạt VPHC 
	
	

	43. 
	Chính phủ
	26 /NQ-CP
	15/4/2015
	Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết số 36 
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	520 /TTg-QHQT
	15/4/2015
	V/v khởi động đàm phán Hiệp định khung cho 03 dự án sử dụng tín dụng ưu đãi Chính Phủ Hunggari 
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	501 /QĐ-TTg
	15/4/2015
	Quyết định V/v thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp  
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	500 /QĐ-TTg
	15/4/2015
	V/v bãi bỏ Chỉ thị số 311 
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	499 /QĐ-TTg
	15/4/2015
	Quyết định V/v công nhận thành Phó Châu Đốc là đô thị loại II 
	
	

	48. 
	Bộ Công thương
	3723 /BCT-QLTT
	16/4/2015
	V/v tổng kết, đánh giá tình hình thi hành các nghị định của Chính Phủ  
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2627 /VPCP-TCCB
	16/4/2015
	V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp VPCP 
	
	

	50. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1378/BTNMT-ĐCKS
	16/4/2015
	V/v đóng cửa mỏ sét chịu lửa Tuyên Quang 
	
	

	51. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	1347 /SLĐTBXH
	16/4/2015
	V/v Báo cáo đánh giá tình hình triển khai chương trình quốc gia về bình đẳng giới  
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	12 /QĐ-TTg
	16/4/2015
	Quyết định V/v cơ chế chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư  
	
	

	53. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	07 /2015/TT-BGD
	16/4/2015
	Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 
	01/6/2015
	

	54. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	02 /2015/TT-BKHĐT
	16/4/2015
	Thông tư hướng dẫn việc công bố của công ty TNHH MTV do nhà nước làm vchủ sở hữu  
	22/6/2015
	

	55. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	531 /TTr-TTg
	16/4/2015
	V/v phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước  
	
	

	56. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	4752 /BGTVT-KCHT
	16/4/2015
	V/v thực hiện chế độ Báo cáo thống kê tổng hợp ngành GTVT
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2662 /VPCP-V.III
	17/4/2015
	V/v tiếp thu ý kiến của Hội đồng dân tộc của Quốc hội 
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính Phủ
	139 /TB-VPCP
	17/4/2015
	Thông báo kết luận của TTg Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 
	
	

	59. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1385 /QĐ-GTVT
	17/4/2015
	Quyết định V/v phê duyệt đề án tái cơ cấu vận tải đường thuỷ nội địa
	
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1285 /QĐ-BNN
	17/4/2015
	Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty 
	
	

	61. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1284 /QĐ-BNN
	17/4/2015
	Quyết định V/v thành lập BCĐ sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động  
	
	

	62. 
	Bộ Tư pháp
	1255 /BTP-QLXL
	17/4/2015
	V/v triển khai kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 59 
	
	

	63. 
	Bộ Ngoại giao
	1233 /BNG-TCCB
	17/4/2015
	V/v giới thiệu nhân sự vào vị trí PGĐ Sở Ngoại vụ 
	
	

	64. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	513 /QĐ-TTg
	17/4/2015
	Quyết định V/v hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Lào Cai, Hoà Bình, Tuyên Quang 
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	51 /2015/TT-BTC
	17/4/2015
	Thông tư hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty NLN 
	02/6/2015
	

	66. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	508 /QĐ-TTg
	17/4/2015
	Quyết định V/v thành lập BCĐ liên ngành về tái cơ cấu  
	
	

	67. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	507 /QĐ-TTg
	17/4/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hàng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
	
	

	68. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	506 /QĐ-TTg
	17/4/2015
	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
	
	

	69. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	505 /QĐ-TTg
	17/4/2015
	Quyết định V/v công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II 
	
	

	70. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	3128 /TB-BNN
	17/4/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát hội nghị hội nhập kinh tế quốc tế 
	
	

	71. 
	Bộ Y tế
	300 /CĐ-BYT
	17/4/2015
	V/v tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết  
	
	

	72. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	87 /BC-BTTT
	17/4/2015
	Báo cáo tình hình an toàn thông tin VN năm 2014 
	
	

	73. 
	Bộ Tư pháp
	722 /QĐ-BTP
	17/4/2015
	quyết định ban hành kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 59 
	
	

	74. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	55 /BC-SVHTTDL
	17/4/2015
	Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18 
	
	

	75. 
	Bộ Tài chính
	52 /2015/TT-BTC
	17/4/2015
	Thông tư Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới
	02/6/2015
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